	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học:  2017 - 2018
	                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
                       MÔN : ĐỊA LÍ 7
                      Thời gian làm bài : 45 phút
                     Ngày …….tháng 12 năm 2017



I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức của học sinh :                                                     - Về đặc điểm tự nhiên : vị trí, khí hậu của môi trường đới ôn hòa,  môi trường hoang mạc, 
- Đặc điểm kinh tế công nghiệp, nông nghiệp ở đới ôn hòa.
- Sư thích nghi của thực, động vật ới môi trường  hoang mạc 
- Hoạt động kinh tế của con người  ở hoang mạc .
2. Kỹ năng:
- Biết nhận xét, giải thích các đặc điểm…
- Dựa vào kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng thực tế.
[bookmark: _GoBack]3. Thái độ:
- Học sinh nghiêm túc khi làm bài kiểm tra
- Có hứng thú học môn địa lý
4. Năng lực.
- Khai thác thông tin , năng lực tư duy,  liên hệ thực tế, nhận xét.
II. Ma trận 

	                Cấp độ

  Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Môi trường đới ôn hòa
	3    
  1,5đ
	
	
	1                         
    3đ
	
	1                        
    2 đ
	
	
	5
       6,5đ

	Môi trường đới hoang mạc
	
	1                                  
    2đ
	1         
 0,5đ
	
	
	
	2   
     1đ
	
	4
        3,5đ

	Tổng
	      4
             3,5đ
	    2
            3,5đ
	      1
               2đ
	      2
              1đ
	9
        10đ


             
         BGH                                        TỔ CM                                 NHÓM CM


Đỗ Thị Thu Hoài                     Nguyễn Thị Nguyệt                    Nguyễn Thị Tố Loan



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 1
	                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
                       MÔN : ĐỊA LÍ 7
                      Thời gian làm bài : 45 phút
                     Ngày …….tháng 12 năm 2017



I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Ghi vào bài kiểm tra các đáp án em cho là đúng trong các câu sau:                                       
Câu 1. Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng:
A. Từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai  bán cầu
B. Từ hai vòng cực đến hai  cực
C, Từ xích đạo đến hai chí tuyến
D. Trong khoảng hai cực.
Câu 2. Chiếm diện tích lớn nhất trong đới ôn hòa là:
A. Môi trường ôn đới hải dương	              B. Môi trường ôn đới lục địa	                                   
C. Môi trường  Địa Trung Hải	              D. Môi trườnghoang mạc	
Câu 3. Đới ôn hòa có lượng mưa trung bình:
A. Từ 1500mm - 2000 mm                           B. 1000mm - 1500 mm
C. 500mm - 1000 mm                                   D. 0mm - 500 mm
Câu 4 . Hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc 
A. Trồng trọt trong ốc đảo. Chăn nuôi du mục.
B. Du lịch qua hoang mạc
C. Vận chuyển hàng hóa qua hoang mạc bằng lạc đà .                                                                                
 D.  Khai thác khoáng sản
Câu 5. Khí hậu hoang mạc đới nóng  khác hoang mạc đới lạnh là:
A. Mùa  hè mát, mùa đông không lạnh.                   B. Mùa  đông  mát , mùa hè rất nóng.                       
C. Mùa đông  không lạnh, mùa hè mát.                   D. Mùa  đông không lạnh, mùa hè rất nóng.                       
Câu 6. Hiện tượng hoang mạc hóa ở nước ta gia tăng là do:
A. Sự biến đổi khí hậu                                             B. Do cát lấn, chặt phá rừng.
C. Ô nhiễm đất                                                         D. Ô nhiễm sông ngòi
II.  TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Hãy chứng minh đới ôn hòa có nền công nghiệp hiện đai, cơ cấu đa dạng?
Câu 2  (2 điểm):  Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt khô hạn , thực vật và động vật  có đặc điểm như thế nào?
Câu 3  (2 điểm): Cho đoạn văn: 
    “  Vào tháng 1/2014, 10.000 gallon hóa chất đã tràn ra sông Elk ở Tây Virginia, gây ra hậu quả là 300.000 người dân không có nước sạch để sử dụng. Chỉ một tháng sau, một đường ống dẫn nhiên liệu của Công ty Duke Energy sụp đổ, 39.000 tấn tro than đã lan rộng trên diện tích hơn 100 km khắp dòng sông Dan ở North Carolina. Và chỉ 6 tháng sau đó, tảo độc (tảo có chứa xyanotoxin - một chất độc cực mạnh) đã bùng phát ở khu vực Toledo, Ohio khiến hơn 400.000 người dân xung quanh không có nước uống. Điều này đã khiến 3,2 triệu km sông suối bị đặt trong tình trạng nhiễm bẩn, 117 triệu người dân Hoa Kỳ bị đe dọa không có nước sạch để uống, hơn 20 triệu mẫu đất ngập nước và khiến ngôi nhà của hàng triệu loài chim và cá có nguy cơ bị phá hủy. Những công ty dầu khí lớn với hàng ngàn km đường ống nhiên liệu chạy qua các vùng đất ngập nước, các công ty khai thác than hay các trang trại quy mô lớn thải ra hàng triệu tấn chất thải động vật mỗi năm đều là những mối đe dọa trực tiếp đến nguồn nước trên khắp Hoa Kỳ ”.
 ( Báo Mới)
a. Đoạn  văn trên phản ánh hiện tượng gì ?
b.  Hãy cho biết biện pháp phòng chống những hiện tượng trên ở đói ôn hòa  ?      
                                                                                                                       

            BGH                                        TỔ CM                                 NHÓM CM


Đỗ Thị Thu Hoài                     Nguyễn Thị Nguyệt                    Nguyễn Thị Tố Loan






































                       
	    TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
                Năm học 2017 - 2018


	    HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn : ĐỊA LÍ 7   -  Học kì 1
Thời gian làm bài : 45 phút
          Ngày …..tháng 12 năm 2017


ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
· Mỗi  câu trả lời đúng   được 0,5 đ
· Với câu 2 đáp án đúng , nếu học sinh trả  lời sai hoặc  thiếu , thừa 1 đáp án đúng thì không được điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
		A
	B
	C
	A,C
	D
	A,B


        
II. TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)
	Câu
	                                         Nội dung
	Số điểm

	


1

	Hãy chứng minh đới ôn hòa có nền công nghiệp hiện đai, cơ cấu đa dạng?
	3đ

	
	– Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, ngày nay phần lơn các nước đới ôn hòa đã xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, có bề dày lịch sử,  được trang bị máy móc thiết bị tiên tiến.
- Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi tập trung nhiều khoáng sản như vùng Đông Băc shoa kì, vùng u – ran và Xi- bia của Liên Bang Nga....
 - CN chế biến là thế mạnh và  rất đa dạng từ các nghành truyền thống như luyện kim, cơ khí, hóa chất...đến các ngành hiện đại, đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao như điện tử, hàng không vũ trụ, phần lớn nguyên liệu nhập từ đới nóng.
- Hoạt động công nghiệp đới ôn hòa ngày nay chiếm ¾ tổng sản phẩm công nghiệp toàn thế giới. Đứng đầu là Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Liên bang Nga, Anh , Pháp...
	0,75đ



0,75đ


0,75đ



0,75đ

	



2

	Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt khô hạn , thực vật và động vật  có đặc điểm như thế nào?                                                                                              
	2đ

	
	- Hạn chế sự thoát hơi nước , tăng cường khả năng  dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể 	                                                                                                              
    *  Đối với thực vật:  
       + Rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngắn ngủi trong năm
       +  Một số cây có lá biến thành gai, hay lá  bọc sáp để hạn chế sự thoát hơi nước
       +  Một số loài cây dự trữ nước trong than
       +  Phần lớn cây có thân thấp lùn nhưng bộ rễ rất to dài để hút nước dưới sâu                                                                                                      
   *   Đối với động vật :
     +  Thích nghi bằng cách ban ngày vùi mình trong cát hoặc  trong hốc đá ban đêm ra ngoài kiếm ăn . 
    + Một số có khẳ năng chịu đói khát và đi xa tìm kiếm thức ăn và nước uống              
	0,5đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ

	



3
	Cho đoạn văn
	2đ

	
	a. Đoạn  văn trên phản ánh hiện tượng :
- Ô nhiễm môi trường nước do: hóa chất đã tràn ra sông, vỡ đường ống dẫn nhiên liệu,  chất thải động vật ...
b.  Biện pháp phòng chống những hiện tượng trên ở đới ôn hòa  
- Nâng cấp những nhà máy xử lý nước thải đã lỗi thời.
- Bảo vệ rừng cũng là một trong những biện pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước.
- Giảm phát thải những hóa chất độc hại như thủy ngân từ các nhà máy điện có thể giúp loại bỏ lượng thủy ngân xâm nhập.
	
0,5đ


0,5đ
0,5đ

0,5đ


       
        BGH                                        TỔ CM                                 NHÓM CM


Đỗ Thị Thu Hoài                     Nguyễn Thị Nguyệt                    Nguyễn Thị Tố Loan


   










	
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 2
	                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
                       MÔN : ĐỊA LÍ 7
                      Thời gian làm bài : 45 phút
                     Ngày …….tháng 12 năm 2017


I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Ghi vào bài kiểm tra các đáp án em cho là đúng trong các câu sau:                                       
Câu 1.  Sản xuất nông nghiệp đơi ôn hòa đạt năng suất cao là do: 
A. Lao động trong nông nghiệp đông.                     B. Áp dụng KHKT vào sản xuất. 
C. Có mưa nhiều                                                       D. Có nhiều đồng bằng rộng lớn
Câu 2. Vị trí của môi trường đới ôn hòa :
A.Từ 23027’B – 23027’N                                           B.Từ 23027’N - 66033’B
C. Từ  23027’B,N - 66033’B,N                                  D.Từ 23027’N– 00
Câu 3: Khí hậu đới ôn hòa có đặc điểm:
A. Nóng quanh năm.
B. Có một mùa khô sâu săc
C. Mang tính trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, nhiệt độ trung bình trên 10oc
D. Lượng mưa trung bình 500mm - 1000 mm
Câu 4. Khí hậu hoang mạc đới nóng  khác hoang mạc đới lạnh là:
A. Mùa  đông không lạnh.                                        B. Mùa hè mát
C. Mùa đông  giá lạnh                                               D. Mùa  hè rất nóng.                                                  
Câu 5. Hiện tượng hoang mạc hóa ở nước ta gia tăng là do:
A. Sự biến đổi khí hậu                                              B. Do cát lấn, chặt phá rừng.
C. Ô nhiễm đất                                                          D. Ô nhiễm sông ngòi
Câu 6 . Trong điều kiện khô hạn ở hoang mạc , việc sinh sống của của người phụ thuộc vào những yếu tố:
A. Khả năng tìm nguồn nước, trồng trọt, chăn nuôi. 
B. Khả năng khai thác khoáng sản.
C. Khả năng phát triển ngành công nghiệp
D.  Khả năng phát triển du lịch.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy chứng minh sản xuất nông nghiệp đới ôn hòa là nền nông nghiệp tiên tiến?
Câu 2 (3 điểm): Để sản xuất ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn , có giá trị cao , nền nông nghiệp tiên tiến đới ôn hòa đã áp dụng những biện pháp gì?
Câu 3  (2 điểm): Cho đoạn văn: 
    “  Vào tháng 1/2014, 10.000 gallon hóa chất đã tràn ra sông Elk ở Tây Virginia, gây ra hậu quả là 300.000 người dân không có nước sạch để sử dụng. Chỉ một tháng sau, một đường ống dẫn nhiên liệu của Công ty Duke Energy sụp đổ, 39.000 tấn tro than đã lan rộng trên diện tích hơn 100 km khắp dòng sông Dan ở North Carolina. Và chỉ 6 tháng sau đó, tảo độc (tảo có chứa xyanotoxin - một chất độc cực mạnh) đã bùng phát ở khu vực Toledo, Ohio khiến hơn 400.000 người dân xung quanh không có nước uống. Điều này đã khiến 3,2 triệu km sông suối bị đặt trong tình trạng nhiễm bẩn, 117 triệu người dân Hoa Kỳ bị đe dọa không có nước sạch để uống, hơn 20 triệu mẫu đất ngập nước và khiến ngôi nhà của hàng triệu loài chim và cá có nguy cơ bị phá hủy. Những công ty dầu khí lớn với hàng ngàn km đường ống nhiên liệu chạy qua các vùng đất ngập nước, các công ty khai thác than hay các trang trại quy mô lớn thải ra hàng triệu tấn chất thải động vật mỗi năm đều là những mối đe dọa trực tiếp đến nguồn nước trên khắp Hoa Kỳ ”.
 ( Báo Mới)
     a. Đoạn  văn trên phản ánh hiện tượng gì ?
     b.  Hãy cho biết biện pháp phòng chống những hiện tượng trên ở đới ôn hòa?      

                                                                                                                       
          BGH                                                TỔ CM                                 NHÓM CM


Đỗ Thị Thu Hoài                            Nguyễn Thị Nguyệt                    Nguyễn Thị Tố Loan
























               
         






	    TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
                Năm học 2017 - 2018


	    HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn : ĐỊA LÍ 7   -  Học kì 1
Thời gian làm bài : 45 phút
          Ngày …..tháng 12 năm 2017


ĐỀ SỐ 2
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
     - Mỗi câu trả lời đúng  được 0,5 đ
     - Với những câu có 2 đáp án đúng, nếu học sinh trả  lời sai hoặc  thiếu , thừa 1 đáp án đúng thì không được điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	C,D
	A,D
		A,B
	A


II. TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM)
	Câu
	                                         Nội dung
	Số điểm

	



1
	Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay?                                                                                                                                                                                                                                       
	2đ

	
	* Hoạt động kinh tế cổ truyền:  
- chăn nuôi du mục 
-  trồng trọt trong ốc đả.
-  vận chuyển hàng hóa qua hoang mạc bằng lạc đà                                                                                 
* Hoạt động kinh tế hiện đại : 
- khai thác dầu mỏ, khí đốt , khai thác nước ngầm 
-  trồng trọt trong nhà kính tưới nước bằng công nghệ tự động nhỏ giọt 
– phát triển du lịch                                                                                                                                                                     
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ
0,5đ

0,25đ

	





2

	Hãy chứng minh sản xuất nông nghiệp đới ôn hòa là nền nông nghiệp tiên tiến?
	3đ

	
	- Tổ chức sản xuất nông nghiệp đới ôn hòa có 2 hình thức chính:    Hộ gia đình và trang trại.
- Áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp: hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, cùng các phương pháp tưới tiêu hiện đại, nhà kính đảm bảo cây trồng vẫn phát triển ngay trong mùa đông giá lạnh, trồng hàng cây ven bờ ...
- Tổ chức sản xuất quy mô lớn theo kiểu công nghiệp. 
- Chuyên môn hóa sản xuất từng nông sản.
- Coi trọng biện pháp tuyển chọn lai tạo các giống cây , giống con thích nghi được với những bất lợi của thời tiết khí hậu.
=> Nhờ đó đã sản xuất ra một khối lượng nông sản hàng hóa lớn phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	0,5đ

0,5đ



0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	



3
	Cho đoạn văn
	2đ

	
	a. Đoạn  văn trên phản ánh hiện tượng :
- Ô nhiễm môi trường nước do: hóa chất đã tràn ra sông, vỡ đường ống dẫn nhiên liệu,  chất thải động vật ...
b.  Biện pháp phòng chống những hiện tượng trên ở đới ôn hòa  
- Nâng cấp những nhà máy xử lý nước thải đã lỗi thời.
- Bảo vệ rừng cũng là một trong những biện pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước.
- Giảm phát thải những hóa chất độc hại như thủy ngân từ các nhà máy điện có thể giúp loại bỏ lượng thủy ngân xâm nhập.
	
0,5đ


0,5đ
0,5đ

0,5đ



           BGH                                        TỔ CM                                 NHÓM CM


Đỗ Thị Thu Hoài                     Nguyễn Thị Nguyệt                    Nguyễn Thị Tố Loan

















